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Tóm tắt: Quản lý ESG (môi trường, xã hội và quản trị) là xu hướng quản trị doanh nghiệp hiện đại. 
Theo đó, tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động của doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu và cấp 

thiết. Bài viết giới thiệu hệ sinh thái quản lý ESG trên toàn cầu; phân tích khung pháp lý thúc đẩy 

quản lý ESG ở một số quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra một số gợi mở về chính sách quản lý ESG 

cho Việt Nam. 

Từ khóa: ESG, quản lý ESG, phát triển bền vững.  

1. Dẫn nhập 
*
 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và phát triển bền 
vững, yêu cầu tích hợp các yếu tố môi trường, xã 

hội và quản trị vào hoạt động kinh doanh trở 

thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới. 

ESG ngày càng được sử dụng phổ biến như một 

khung đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. 

Theo Liên hợp quốc, ESG là một tập hợp các 

tiêu chí phi tài chính phản ánh cách thức doanh 

nghiệp quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến 

môi trường, quan hệ xã hội và cơ cấu quản trị [1]. 
Tổ chức Tài chính Quốc tế cho rằng ESG không 

chỉ là công cụ báo cáo mà còn là khuôn khổ tích 

hợp để đo lường tính bền vững và khả năng phục 
hồi của doanh nghiệp trong dài hạn [2]. Trong 

khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế tiếp 

cận ESG như một nền tảng kết nối giữa lợi ích 
kinh tế của doanh nghiệp và lợi ích xã hội rộng 

lớn hơn, trong đó quản trị đóng vai trò bảo đảm 

tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm 

chính của thị trường [3]. 

Từ góc độ học thuật, có thể nhận thấy ba 

________ 
* Tác giả liên hệ. 

   Địa chỉ email: anhntq.ls@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4797 

hướng tiếp cận chính về ESG: i) hướng đầu tư 
bền vững, coi ESG là công cụ đánh giá rủi ro và 

cơ hội trong quyết định đầu tư; ii) hướng quản trị 

doanh nghiệp, xem ESG là sự mở rộng khái niệm 

quản trị công ty, hướng tới trách nhiệm với các 
bên liên quan; và iii) hướng quyền con người và 

phát triển bền vững, nhấn mạnh mối liên hệ giữa 

ESG và nghĩa vụ tôn trọng quyền con người của 

doanh nghiệp.   

Tiếp cận ESG như một thành tố cốt lõi của 
quản trị doanh nghiệp hiện đại, các nhà đầu tư đã 

coi ESG là một ưu tiên chính trong hoạt động 

giám sát và quản lý doanh nghiệp mà họ đầu tư 
[4]. ESG không chỉ hướng tới mục tiêu lợi 

nhuận, mà còn thúc đẩy các yếu tố về môi 

trường, xã hội phù hợp với từng doanh nghiệp 

nói riêng và xã hội nói chung [4]. Ở cấp độ nhà 
nước, nhiều quốc gia và khu vực, đặc biệt là 

Liên minh châu Âu (EU), đã chuyển từ cơ chế 

tự nguyện sang quy định bắt buộc về công bố 
thông tin và thẩm định trách nhiệm nhân quyền 

- môi trường. 

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt 
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Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khung 

pháp lý quản lý ESG, bảo đảm tương thích với 
xu hướng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Bài viết này tập trung 

xem xét các tác nhân có vai trò thúc đẩy quản lý 
ESG ở phạm vi toàn cầu (gọi là “hệ sinh thái quản 

lý ESG”); phân tích khung pháp lý thúc đẩy quản 

lý ESG ở một số quốc gia trên thế giới (tập trung 

vào khu vực châu Âu); từ đó đưa ra một số gợi mở 

về chính sách quản lý ESG cho Việt Nam.  

2. Hệ sinh thái quản lý ESG 

Hệ sinh thái quản lý ESG là hình thức hội tụ 
quản trị doanh nghiệp xuyên quốc gia [5]. Theo 

đó, hoạt động quản lý ESG được thực hiện trước 

tiên bởi chính các nhà đầu tư, mạng lưới các nhà 
đầu tư và chính phủ mỗi quốc gia. Ngoài ra, các 

tác nhân phi nhà nước cũng tham gia với vai trò 

cung cấp các chuẩn mực và thực tế cho việc phổ 

biến, triển khai quản lý ESG (các cơ quan quốc 
tế, các tổ chức vận động tích cực quốc tế, các đơn 

vị cung cấp dịch vụ tư vấn ESG). 

2.1. Các quốc gia 

Theo đuổi công tác quản lý ESG, hầu hết các 

quốc gia sử dụng ba chiến lược pháp lý chính: bộ 

quy tắc quản lý đầu tư, quy định công bố thông 

tin và nghĩa vụ ủy thác [4].  

Bộ quy tắc quản lý đầu tư đưa ra chính sách, 
chuẩn mực, tiêu chuẩn quản lý cho nhà đầu tư, 

nhà quản lý và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong 

quản trị doanh nghiệp [6]. Các quốc gia điển hình 

sử dụng chiến lược này có thể kể đến như Vương 

quốc Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Ý, Thụy Sĩ.  

Trong khi đó, một số quốc gia sử dụng chiến 

lược minh bạch thông tin hoặc đưa ra nghĩa vụ 

ủy thác để quản lý ESG. So với các khu vực 

khác, Liên minh Châu Âu (EU) có khuôn khổ 
pháp lý toàn diện và hoàn thiện hơn cả. Gần đây 

EU đã ban hành một số quy định liên quan tới 

ESG như: Quy định Phân loại (EU Taxonomy 
Regulation, TR), Quy định Công bố thông tin tài 

chính bền vững (Sustainable Finance Disclosure 

Regulation, SFDR), Chỉ thị Thẩm định tính bền 

vững của doanh nghiệp (Corporate 

Sustainability Due Diligence Directive, 
CSDDD), Chỉ thị Báo cáo phát triển bền vững 

của doanh nghiệp (Corporate Sustainability 

Reporting Directive, CSRD), Chỉ thị Báo cáo phi 
tài chính (Non-Financial Reporting Directive, 

NFRD), và các đạo luật được ủy quyền đề cập về 

rủi ro bền vững và các yếu tố bền vững cần được 

tính đến trong cam kết đầu tư tập thể. Một số các 
quốc gia với đặc thù riêng cũng ban hành quy 

định liên quan đến quản lý ESG như Đạo luật 

chuỗi cung ứng của Đức (LkSG), Hướng dẫn 
thực hành thận trọng về thay đổi khí hậu và rủi 

ro tài chính của Úc (Climate Change Financial 

Risks - Prudential Practice Guide, CGP229),… 

2.2. Các tác nhân phi nhà nước 

2.2.1. Cơ quan quốc tế: đóng vai trò quan trọng 

trong việc phát triển chuẩn mực và thông lệ quản 

lý ESG, tập trung vào sự hợp tác giữa nhà đầu tư 
với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Có thể 

kể đến như Liên hợp quốc (UN) [7]; Hiệp hội PRI 

(PRI) [8]; Liên minh chủ sở hữu (the Owner 
Alliance) [9]; Liên minh các nhà quản lý (The 

Managers Alliance) [10]; các tổ chức quốc tế và 

siêu quốc gia như Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

(WEF) [11]; Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế (OECD) [12]. Trong đó, Liên Hợp quốc (LHQ) 

và các cơ quan của LHQ đi đầu trong việc tạo ra 

và phổ biến chuẩn mực ESG [13]. 

2.2.2. Các tổ chức vận động tích cực quốc tế: 

là những tổ chức phi thương mại tham gia vào 
hoạt động liên quan đến các vấn đề môi trường 

hoặc xã hội. Chẳng hạn như ShareAction [14] và 

Shareholder Commons [15] tham gia vào các 
hoạt động hợp tác quốc tế nhằm buộc các công 

ty đại chúng giải quyết vấn đề môi trường, xã hội 

và hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư để đạt 

được mục tiêu. 

2.2.3. Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn ESG: 
là những nhà cung cấp dịch vụ về quản lý ESG 

như công ty cố vấn được ủy quyền, nhà cung cấp 

dữ liệu và nhà tư vấn. Nhà đầu tư sử dụng các 
đơn vị dịch vụ này để tiếp cận chuyên môn của 

họ, bổ sung cho các nguồn lực nội bộ và mở rộng 

phạm vi hoạt động. Nhiều tổ chức trong số này 
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là tổ chức đa quốc gia và nhà đầu tư sử dụng 

phạm vi tiếp cận quốc tế của họ để hỗ trợ hoạt 

động quản lý toàn cầu.  

2.3. Nhà đầu tư, mạng lưới nhà đầu tư 

2.3.1. Nhà đầu tư có hoạt động xuyên biên 
giới: nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong 

việc phát triển, phổ biến và triển khai các chuẩn 

mực, thông lệ quản lý ESG trên phạm vi quốc tế 

trong trường hợp họ có hoạt động xuyên biên 
giới. Cụ thể, nhà đầu tư có thể là “người nhập 

khẩu” các chuẩn mực và thông lệ quản lý ESG; 

hoặc là người ủng hộ, cho mượn sức mạnh đầu 
tư và kinh nghiệm của mình để hỗ trợ các sáng 

kiến của các nhà đầu tư địa phương. 

2.3.2. Các hiệp hội, mạng lưới nhà đầu tư: 

Một số hiệp hội và mạng lưới nhà đầu tư xuyên 

quốc gia phát triển và thúc đẩy các chuẩn mực 
quản lý và hành vi thực hành ESG. Chẳng hạn 

như: Hiệp hội Quản trị doanh nghiệp Châu Á 

(ACGA) [16]; Liên minh Đầu tư bền vững toàn 
cầu (GSIA) [17]; Mạng lưới quản trị doanh 

nghiệp quốc tế (ICGN) [18]; Hiệp hội quản lý tài 

sản và quỹ châu Âu (EFAMA) [19]; Climate 

Action 100+ (CA100+) (tập trung vào biến đổi 
khí hậu) [20]; Investors  Against Slavery and 

Trafficking APAC (tập trung vào chế độ nô lệ và 

nạn buôn người ở khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương) [21] và Nền tảng hợp tác của PRI (theo 

đuổi một loạt các vấn đề liên quan đến tính bền 

vững) [8]. 

3. Khung pháp lý quản lý ESG của một số 

quốc gia, khu vực 

3.1. Quốc gia ban hành Bộ quy tắc quản lý đầu 

tư  (Anh, Ý, Thụy Sĩ, Đan Mạch) 

Anh là quốc gia đầu tiên ban hành Bộ quy tắc 

quản lý đầu tư liên quan đến ESG (SC-

Stewardship Code) vào năm 2010 và được cập 
nhật vào năm 2019 [22]. SC đặt ra tiêu chuẩn 

quản lý để cải thiện lợi nhuận lâu dài và thực hiện 

hiệu quả trách nhiệm quản trị. Theo đó, môi 

trường, khí hậu, xã hội, quản trị là những yếu tố 

được cân nhắc khi đưa ra quyết định đầu tư và 

thực hiện quản lý. SC cũng xác định biến đổi khí 
hậu là loại rủi ro hệ thống cần ứng phó. Đây là 

bộ quy tắc mang tính tự nguyện, được xây dựng 

trên nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm và niềm 
tin về vai trò của nhà đầu tư trong việc góp phần 

hạn chế định hướng ngắn hạn của các nhà quản 

lý trong công ty. 

Trong khi đó, Bộ quy tắc của Ý không đề cập 

rõ ràng đến ESG hoặc sự bền vững. Tuy nhiên, 
theo đuổi “sự thành công bền vững trong hoạt 

động kinh doanh” là mục tiêu chính của hội đồng 

quản trị, nhằm tạo ra giá trị cho cổ đông và đóng 

góp cho xã hội nhiều hơn [23]. Đồng thời, công 
ty có nghĩa vụ tuân theo chiến lược đầu tư được 

chỉ ra bởi nhà đầu tư [4]. Bộ quy tắc cũng đưa ra 

quy định về việc thiết lập hướng dẫn về thời điểm 
và cách thức để nhà đầu tư can thiệp vào hoạt 

động của công ty nhằm bảo vệ và bảo đảm giá trị 

lâu dài. 

Thụy Sĩ thì xem xét tính bền vững từ góc độ 

quyền tham gia của nhà đầu tư. Nhà đầu tư được 
yêu cầu quan tâm đến lợi ích của khách hàng và 

áp dụng “cách tiếp cận lâu dài và bền vững, trừ 

khi các hướng dẫn đầu tư có liên quan quy định 

ngược lại”. Nói cách khác, Bộ quy tắc của Thụy 
Sĩ tập trung nhiều vào người thụ hưởng/khách 

hàng hơn so với công ty. Có thể coi văn bản này 

là kết quả của sự hợp tác giữa các cơ quan công 

quyền và hiệp hội nhà đầu tư [4]. 

Với Đan Mạch - nơi mà luật về ESG tương 
đối tốt và quản trị doanh nghiệp tập trung vào các 

bên liên quan - nhu cầu nhấn mạnh mức độ cần 

thiết của ESG trong các quy tắc quản lý thấp hơn 
so với các quốc gia khác [4]. Bộ quy tắc của Đan 

Mạch đề cập đến mục đích “thúc đẩy việc tạo ra 

giá trị lâu dài của công ty, từ đó góp phần tối đa 
hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư”, đồng thời 

đề cập đến “trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp”.  

Nhìn chung, các quốc gia hầu như tập trung 

vào việc tăng cường vai trò giám sát của nhà 
đầu tư và gắn kết với ban quản lý công ty. 

Chiến lược này đã đạt được thành công ở các 

quốc gia theo truyền thống thông luật và cả ở 

những quốc gia theo truyền thống dân luật như 
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Nhật Bản và Đan Mạch [4]. 

3.2. Liên minh EU 

3.2.1. Chỉ thị Báo cáo phi tài chính (Non-

Financial Reporting Directive - NFRD) [24]: 

NFRD công nhận tầm quan trọng của việc công 
bố thông tin liên quan đến yếu tố xã hội và môi 

trường, nhằm xác định rủi ro đối với tính bền 

vững, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và 

người tiêu dùng. Khía cạnh phi tài chính hoặc 
ESG được yêu cầu tích hợp vào chiến lược và 

báo cáo của công ty, nhằm tăng mức độ liên 

quan, tính đồng nhất và khả năng so sánh thông 

tin trong toàn Liên minh [25].  

NFRD đề xuất một báo cáo phi tài chính cho 
doanh nghiệp lớn (Điều 19a) và báo cáo phi tài 

chính hợp nhất cho các đơn vị vì lợi ích công là 

công ty mẹ của một tập đoàn lớn (Điều 29a). Báo 
cáo phi tài chính phải bao gồm [24]: i) mô hình 

kinh doanh; ii) chính sách theo đuổi và quy trình 

thẩm định; iii) kết quả của chính sách theo đuổi; 
iv) rủi ro chính liên quan đến hoạt động; v) các 

chỉ số hiệu suất phi tài chính liên quan đến hoạt 

động kinh doanh; và vi) tham chiếu đến số liệu 

được ghi trong báo cáo tài chính. 

Tuy nhiên, NFRD được đánh giá là chưa tác 

động mạnh mẽ tới nhiều doanh nghiệp và không 
đáp ứng các tiêu chí về xây dựng kinh tế song 

hành với phát triển xã hội bền vững và bảo vệ 

môi trường mà EU đề ra [26]. Đặc biệt, thông tin 
về khí thải nhà kính, đa dạng sinh học và tài sản 

vô hình như nguồn nhân lực, sở hữu trí tuệ,… 

không được cung cấp đầy đủ và thiếu minh bạch 
[27]. Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư 

trong việc đánh giá cơ hội và rủi ro liên quan đến 

bền vững, cũng như hạn chế khả năng so sánh hiệu 

suất giữa các công ty. Đồng thời tồn tại tình trạng 
một số công ty không công bố báo cáo hoặc chỉ 

công bố mang tính đối phó với các quy định đề ra. 

3.2.2. Quy định Công bố thông tin tài chính 

bền vững (Sustainable Finance Disclosure 

Regulation- SFDR) [28]: SFDR đặt mục tiêu 
giảm thiểu sự bất cân xứng về thông tin bằng 

cách yêu cầu những người tham gia thị trường tài 

chính, cố vấn tài chính phải công bố thông tin 
theo quy định (trên trang web, hoặc các kênh 

khác); đồng thời các bên tham gia phải công bố 

cách tiếp cận của họ trong việc tích hợp các rủi 
ro bền vững và xem xét các tác động tiêu cực đến 

tính bền vững [25]. 

SFDR mở rộng việc công bố thông tin cho 

các sản phẩm tài chính tuyên bố có trọng tâm 

ESG nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư cuối 
cùng; cải thiện tính minh bạch của đầu tư bền 

vững để ngăn chặn tình trạng “tẩy xanh”; thu hút 

đầu tư vào sản phẩm bền vững để tạo điều kiện 
hiện thực hóa nền kinh tế các-bon thấp; phân loại 

sản phẩm đầu tư dựa trên mức độ của chúng về 

tính bền vững; chuẩn hóa việc công bố thông tin 

bằng cách thu thập dữ liệu công ty, báo cáo các 
chỉ số tác động tiêu cực chính và áp dụng các 

phương pháp quy định trong báo cáo [29]. 

3.2.3. Quy định Phân loại (EU Taxonomy 

Regulation - TR) [30]: TR là một hệ thống phân 

loại xanh cho các hoạt động kinh tế cụ thể để 
đánh giá hiệu suất môi trường tương ứng. Về bản 

chất, TR là hệ thống xác định tính bền vững về 

mặt môi trường và cung cấp cách thức để tính 
toán doanh thu bền vững. Cụ thể TR [25]: 1) 

bổ sung các quy tắc về tính minh bạch liên 

quan đến việc công bố thông tin; 2) thiết lập 

các tiêu chí để xác định liệu một hoạt động 
kinh tế/khoản đầu tư có đủ điều kiện để được 

coi là bền vững hay không. 

Theo TR [25], một khoản đầu tư/hoạt động 

được coi là bền vững sinh thái nếu được thực 

hiện với các biện pháp bảo vệ tối thiểu, tuân thủ 
tiêu chí sàng lọc kỹ thuật đặt ra và theo đuổi ít 

nhất 1 trong 6 mục tiêu môi trường được quy 

định, không gây tổn hại đáng kể tới những mục 
tiêu giống nhau. Sáu mục tiêu môi trường được 

theo đuổi trong TR là: 1) giảm thiểu biến đổi khí 

hậu, 2) thích ứng với biến đổi khí hậu, 3) sử dụng 
và bảo vệ bền vững tài nguyên nước và biển, 4) 

chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, 5) phòng 

ngừa và kiểm soát ô nhiễm, 6) bảo vệ và phục 

hồi đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Ngoài ra, 
TR còn tập trung vào: 1) Hoạt động chuyển đổi 

(những hoạt động không có giải pháp thay thế 

carbon thấp, nhưng hỗ trợ quá trình chuyển đổi 
sang nền kinh tế trung hòa khí hậu theo cách phù 

hợp); 2) hoạt động hỗ trợ (những hoạt động cho 

phép các hoạt động khác mang lại đóng góp trực 
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tiếp đáng kể cho các mục tiêu môi trường). 

3.2.4. Chỉ thị Báo cáo phát triển bền vững của 

doanh nghiệp (Corporate Sustainability 

Reporting Directive - CSRD) [31]: Là chỉ thị lấp 
đầy khoảng trống mà NFRD để lại. Với CSRD, 

phạm vi các doanh nghiệp có nghĩa vụ báo cáo 

được mở rộng, bao gồm doanh nghiệp lớn, vừa 
và nhỏ, chỉ trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ. CSRD 

quy định chi tiết hơn về thông tin phi tài chính 

mà các doanh nghiệp phải báo cáo, nhằm hướng 
tới một hệ thống báo cáo phi tài chính thống nhất 

và bắt buộc.  

Báo cáo bền vững phải bao gồm 8 nội dung: 

1) mô hình và chiến lược kinh doanh; 2) mục tiêu 

có thời hạn liên quan đến vấn đề bền vững; 3) vai 
trò của các bộ phận trong doanh nghiệp đối với 

vấn đề bền vững; 4) chính sách của doanh nghiệp 

liên quan đến vấn đề bền vững; 5) các chương 

trình khuyến khích liên quan đến vấn đề bền 
vững được cung cấp cho thành viên của các bộ 

phận khác nhau trong doanh nghiệp; 6) quy trình 

thẩm định mà doanh nghiệp thực hiện đối với 
vấn đề bền vững, tác động tiêu cực hoặc tiềm ẩn 

chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp 

và bất kỳ hành động nào mà doanh nghiệp thực 

hiện để ngăn ngừa, giảm thiểu, khắc phục hoặc 
chấm dứt tác động tiêu cực này; 7) các rủi ro 

chính đối với doanh nghiệp liên quan đến các vấn 

đề bền vững; 8) các chỉ số liên quan đến những 

thông tin được tiết lộ ở 7 mục trên.  

Như vậy, báo cáo bền vững theo CSRD được 
tiếp cận 2 chiều: doanh nghiệp báo cáo hoạt động 

của họ ảnh hưởng thế nào đến vấn đề bền vững 

(liên quan đến ESG), đồng thời doanh nghiệp 
cũng đánh giá và báo cáo về tác động của các vấn 

đề bền vững bên ngoài đến hoạt động của mình. 

Với tính trọng yếu kép này, CSRD kỳ vọng tới 
những báo cáo bền vững được xây dựng toàn 

diện, bao gồm tác động của doanh nghiệp lên 

môi trường, xã hội và cả ảnh hưởng của những 

yếu tố bên ngoài đối với hoạt động của doanh 
nghiệp. Có thể nói, CSRD đánh dấu một bước 

tiến quan trọng trong việc nâng cao tính minh 

bạch và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.  

3.2.5. Chỉ thị Thẩm định tính bền vững của 

doanh nghiệp (Corporate Sustainability Due 

Diligence Directive-CSDDD) [32]: CSDDD áp 

dụng cho doanh nghiệp lớn trong và ngoài EU, 
có doanh thu lớn và hoạt động đáng kể tại EU, 

đồng thời tác động gián tiếp đến toàn bộ chuỗi 

cung ứng mà các doanh nghiệp này kiểm soát 

hoặc hợp tác (Điều 2).  

Điều 1 quy định nghĩa vụ thẩm định nhân 
quyền và môi trường đối với hoạt động kinh 

doanh và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, và 

nghĩa vụ thông qua kế hoạch chống biến đổi khí 
hậu. Điều 7 nêu nội dung của nghĩa vụ thẩm định 

phát triển bền vững (cung cấp tổng quan tóm tắt 

nội dung từ Điều 7 đến Điều 16) bao gồm [33]: 

1) tích hợp thẩm định vào các chính sách và hệ 
thống quản lý rủi ro; 2) phân tích tác động tiêu 

cực tiềm ẩn và thực tế của hoạt động kinh doanh; 

3) ngăn chặn tác động tiêu cực thực tế, ngăn ngừa 
và giảm thiểu các tác động tiềm ẩn; 4) thiết lập 

và duy trì cơ chế thông báo và khiếu nại; 5) giám 

sát để đánh giá tính hiệu quả của chính sách và 
chương trình thẩm định; 6) thông báo công khai 

về thẩm định; 7) xây dựng kế hoạch chuyển đổi 

khí hậu song song với các mục tiêu của Thỏa 

thuận Paris và 8) nếu có 1000 nhân viên, mức 
lương của các giám đốc sẽ gắn liền với việc đạt 

được các kế hoạch chuyển đổi khí hậu.  

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2029, khi công 

khai báo cáo thường niên được đề cập trong Điều 

16, các công ty phải nộp báo cáo đó cùng lúc cho 
Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu 

nhằm mục đích làm cho báo cáo có thể tiếp cận 

được trên điểm truy cập duy nhất của Châu Âu 

(ESAP) theo Quy định (EU) 2023/2859. 

Mục đích của CSDDD là cải thiện khuôn khổ 
pháp lý về thẩm định thực tế quyền con người và 

tính bền vững, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang 

nền kinh tế xanh và trung hòa khí hậu của EU. 
Ngoài ra, CSDDD thiết lập tính nhất quán giữa 

các chỉ thị khác nhau trong Liên minh châu Âu. 

3.3. Pháp 

Pháp thông qua Luật Nghĩa vụ cảnh giác của 
doanh nghiệp năm 2017 [34], bổ sung quy định 

vào Bộ luật Thương mại. Theo đó, đạo luật này 

tập trung vào trách nhiệm dân sự trong trường 
hợp có hành vi vi phạm và coi đây là quy tắc bắt 
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buộc quan trọng [35]. Đối tượng áp dụng là 

doanh nghiệp đáp ứng 03 tiêu chí: 1) đăng ký 
kinh doanh tại Pháp (bao gồm cả các công ty con 

tại Pháp của các tập đoàn nước ngoài); 2) tồn tại 

dưới một hình thức công ty đã được pháp luật 
Pháp quy định; 3) có số lượng lao động trên 

ngưỡng 5000 người đối với công ty con tại Pháp 

hoặc tối thiểu là 10.000 nhân viên trên toàn thế 

giới. Các doanh nghiệp này được yêu cầu phải 
lập kế hoạch giám sát để bảo vệ nhân quyền và 

môi trường. Kế hoạch được soạn thảo với sự 

tham gia của các bên liên quan của công ty (và 
của ngành hoặc ở quy mô khu vực nếu cần), và 

bao gồm 5 biện pháp sau: 1) lập bản đồ xác định, 

phân tích và xếp hạng rủi ro; 2) thủ tục đánh giá 
thường xuyên tình hình của công ty con, nhà thầu 

phụ hoặc nhà cung cấp mà công ty duy trì quan 

hệ thương mại đã thiết lập liên quan đến các rủi 

ro đã xác định; 3) hành động để giảm thiểu rủi ro 
hoặc ngăn ngừa thiệt hại nghiêm trọng; 4) cơ chế 

cảnh báo, tố giác và thu thập báo cáo liên quan 

đến việc tồn tại hoặc phát sinh rủi ro, được xây 
dựng với sự tham vấn của tổ chức công đoàn tại 

công ty; 5) cơ chế giám sát các biện pháp được 

thực hiện và đánh giá hiệu quả của chúng. 

Theo quy định, nếu doanh nghiệp đã được gửi 

thông báo phải tuân thủ nghĩa vụ báo cáo nhưng 
không thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ khi gửi 

thông báo chính thức, Tòa án có thẩm quyền có 

thể ra lệnh buộc công ty phải tuân thủ hoặc phạt 

tiền. Ngoài ra, hành vi vi phạm nghĩa vụ sẽ kích 
hoạt trách nhiệm của bên gây ra vi phạm và buộc 

bên đó phải bồi thường thiệt hại theo pháp luật 

dân sự của Pháp [36]. Quy định này cho phép các 
bên liên quan truy cứu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại đối với doanh nghiệp khi có hành vi vi 

phạm xảy ra.  

3.4. Đức 

Đạo luật Chuỗi cung ứng (LkSG) [37]: là 

sáng kiến nhằm thúc đẩy tính bền vững của 

doanh nghiệp, với mục tiêu cải thiện công tác 
bảo vệ nhân quyền trong chuỗi cung ứng toàn 

cầu từ năm 2023. Đạo luật này yêu cầu doanh 

nghiệp xây dựng cơ chế quản lý rủi ro cho các 
chuỗi cung ứng của mình và lồng ghép cơ chế đó 

vào chu trình sản xuất, kinh doanh quan trọng. 

LkSG không đưa ra định nghĩa về “tính bền 

vững” mà sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau 

như “mối quan tâm xã hội và sinh thái”, “các yếu 
tố ESG”,…  Khái niệm “chuỗi cung ứng” được 

hiểu theo nghĩa rộng, theo đó Điều 2 đoạn 5 

LkSG định nghĩa chuỗi cung ứng là “tất cả các 
bước ở Đức và nước ngoài cần thiết cho việc sản 

xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bắt đầu từ 

việc khai thác nguyên liệu thô và kết thúc bằng 

việc giao hàng cho khách hàng cuối cùng”.  

Nội dung cốt lõi của LkSG thể hiện như sau [38]: 

Doanh nghiệp phải thiết lập một hệ thống 

quản lý rủi ro nhằm ngăn ngừa rủi ro về nhân 
quyền và môi trường thông qua các phân tích 

thường xuyên, đưa ra biện pháp khắc phục và 

xây dựng hệ thống khiếu nại nội bộ (Điều 3 đoạn 
1 LkSG); lập báo cáo về việc hoàn thành các 

nghĩa vụ thẩm định, bao gồm các biện pháp đã 

thực hiện liên quan đến hệ thống quản lý theo 
Điều 4 của LkSG và quản lý rủi ro theo Điều 5 

của LkSG (Điều 10 LkSG). 

Cơ quan Liên bang về Kiểm soát kinh tế và 

xuất khẩu có quyền chủ động hoặc theo yêu cầu 

kiểm tra báo cáo của doanh nghiệp về việc thực 

hiện thẩm định (Điều 14, 19 LkSG). Chủ thể 
được quyền yêu cầu kiểm tra bao gồm cá nhân bị 

ảnh hưởng trực tiếp, và một số pháp nhân như 

liên đoàn lao động, tổ chức phi chính phủ tham 
gia vào các vụ kiện dân sự để hỗ trợ và bảo vệ 

các bên yếu thế (Điều 11). 

LkSG áp dụng các biện pháp hành chính 

công, bỏ qua trách nhiệm dân sự. Cụ thể, cơ 

quan quản lý có thể áp đặt khoản thanh toán 
bắt buộc (Zwangsgeld) đối với doanh nghiệp 

liên quan lên đến 50.000 euro (Điều 23). Trong 

trường hợp vi phạm các nghĩa vụ thẩm định, 
doanh nghiệp có thể bị phạt tiền (Bußgeld) 

(Điều 24). Tuy nhiên, LkSG không quy định 

về trách nhiệm dân sự, mà sẽ áp dụng theo Bộ 

Luật Dân sự. LkSG không đề cập đến thẩm 

quyền tài phán quốc tế và luật áp dụng. 

Về phạm vi áp dụng, LkSG bỏ qua doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, chỉ áp dụng cho doanh 

nghiệp lớn có trụ sở hành chính hoặc văn phòng 

đăng ký tại Đức, bao gồm các công ty có chi 
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nhánh tại Đức. Tuy nhiên, LkSG không giới hạn 

phạm vi áp dụng về loại hình doanh nghiệp (Điều 

1 LkSG). 

4. Gợi mở về chính sách quản lý ESG cho 

Việt Nam 

Với tư cách là một khuôn khổ quản trị và đầu 

tư mang tính toàn cầu, ESG đang thúc đẩy xu 

hướng hội tụ chuẩn mực và thông lệ quản lý giữa 

các quốc gia. Tuy nhiên, hoạt động quản lý ESG 
vẫn mang tính phân kỳ do sự khác biệt về bối 

cảnh kinh tế, xã hội và thể chế của từng quốc gia. 

Quá trình điều chỉnh ESG vừa chịu tác động của 
các tác nhân trong hệ sinh thái ESG toàn cầu, vừa 

được định hình bởi tính địa phương, tạo nên sự 

đan xen giữa hội tụ và phân kỳ trong thiết kế 

chính sách quản lý ESG ở mỗi nước. 

Sẽ khó lường trước được xu hướng phát triển 
dưới áp lực toàn cầu, do đó, mỗi quốc gia cần 

cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc áp dụng các quy 

định bắt buộc hay tự nguyện, cũng như lựa chọn 
nội dung và phạm vi quy định liên quan đến quản 

lý ESG phù hợp với bối cảnh quốc gia và yêu cầu 

của thị trường quốc tế. 

Hiện tại, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam về quản lý ESG thể hiện qua một 

số văn bản quan trọng. Trước tiên, Nghị quyết 
136/NQ-CP ngày 25/9/2020 về phát triển bền 

vững để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu 

phát triển bền vững trong các ngành, các cấp và 
các địa phương từ năm 2020 đến năm 2030. Tiếp 

đó, Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 về 

phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu 
vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 

2022-2025, nhằm khuyến khích doanh nghiệp 

triển khai các hoạt động ESG trong kinh doanh. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-
CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng đã ký Quyết định 

số 843/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành 
động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật 

thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

giai đoạn 2023 - 2027 (gọi tắt là NAP). Ngoài ra, 

tương tự Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Canada có yêu cầu về báo cáo phát triển bền 

vững được đưa ra bởi cơ quan quản lý chứng 

khoán [39], Việt Nam đã ban hành Thông tư 
96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán vào ngày 

16/11/2020. Quy định này giúp các doanh 

nghiệp quản lý rủi ro và cơ hội liên quan đến các 
vấn đề bền vững. Thêm vào đó, trong từng lĩnh 

vực môi trường, xã hội và quản trị cũng có luật, 

bộ luật, nghị định, thông tư điều chỉnh [40]. Đặc 
biệt, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về 

phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh việc thúc 

đẩy doanh nghiệp tư nhân áp dụng các tiêu chuẩn 
quản trị và đầu tư bền vững, trong đó bao gồm 

các nguyên tắc ESG. Nghị quyết này không chỉ 

định hướng chính sách phát triển kinh tế tư nhân, 

mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để khuyến 
khích doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tích hợp ESG 

trong quản trị và chuỗi cung ứng. 

Như vậy, khuôn khổ pháp lý quản lý ESG của 

Việt Nam đã tồn tại nhưng còn phân tán và đang 
tồn tại dưới dạng những quy định áp dụng cho 

doanh nghiệp nói chung. Bên cạnh quy định 

mang tính bắt buộc, cũng có hướng dẫn mang 
tính khuyến khích tham khảo và thực hiện. Hiện 

nay có các hướng dẫn quốc tế về thực hiện và 

báo cáo ESG để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy 

ESG như tiêu chuẩn GRI, SASB, UN SDG, 
IIRC, CDP, CDSB, TCFD, GHG Protocol, 

SBTi, AA1000 AS, trong đó GRI vẫn là tiêu 

chuẩn chiếm ưu thế nhất được sử dụng trên toàn 
thế giới [41]. Ở Việt Nam, VCCI cũng ban hành 

nhiều hướng dẫn, trong đó có Hướng dẫn về Bộ 

chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI). Bên cạnh 
đó, doanh nghiệp có thể tham khảo các tài liệu 

hướng dẫn của OECD, Pwc và các hiệp hội 

ngành nghề.  

Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp Việt 

Nam, 80% doanh nghiệp đã có hoặc dự định 
tham gia ESG, có đến 34% không có chương 

trình ESG và chỉ có 22% doanh nghiệp có 

chương trình ESG toàn diện; đồng thời mức độ 

các doanh nghiệp chú trọng vào báo cáo ESG 
không cao [37]. Như vậy, việc triển khai thực 
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hiện ESG chưa đạt được hiệu quả ở diện rộng. 

Một số thách thức vẫn đang được đặt ra để giải 
quyết như: vấn đề nhận thức về tầm quan trọng 

của việc thực hành tốt ESG và đầu tư đúng mức 

cho việc này; chi phí để doanh nghiệp theo đuổi 
ESG trong hoạt động kinh doanh của mình; kinh 

nghiệm và kỹ năng xây dựng một khung quản trị 

ESG mạnh mẽ của doanh nghiệp; khung pháp lý 

hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hành ESG;… 

Từ những phân tích trên đây, bài viết đề ra 
một số gợi mở về chính sách quản lý ESG ở Việt 

Nam như sau: 

Thứ nhất, tham khảo quy định TR của EU, 

nên xây dựng quy định định nghĩa và phân loại 

hoạt động kinh tế bền vững. Đồng thời, cần thành 
lập cơ quan chuyên trách để cập nhật quy định, 

giám sát hoạt động nhằm đảm bảo tính linh hoạt 

và khả năng thích ứng đối với sự thay đổi về kinh 

tế - xã hội. Việc có khung pháp lý rõ ràng về phân 
loại hoạt động bền vững sẽ góp phần đẩy nhanh 

quá trình “bền vững hóa” nền kinh tế.  

Thứ hai, trên cơ sở kinh nghiệm của SFDR và 

CSRD của EU, nên áp dụng yêu cầu công khai 

thông tin ESG đối với doanh nghiệp thuộc các 
quy mô khác nhau. Phương án đề xuất là xây 

dựng lộ trình và có hướng dẫn áp dụng riêng cho 

từng nhóm doanh nghiệp. Hiện tại, ESG đang là 
con đường bắt buộc của doanh nghiệp, do đó báo 

cáo về ESG cần được quy định, triển khai và 

hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện lan rộng đến toàn thể 

doanh nghiệp. Điều này góp phần thúc đẩy tính 
minh bạch, giúp các bên đánh giá được rủi ro và 

cơ hội một cách toàn diện; đồng thời gia tăng 

trách nhiệm của các chủ thể liên quan.  

Thứ ba, vận dụng kinh nghiệm từ CSDDD 

của EU, LkSG của Đức, Luật Nghĩa vụ cảnh giác 
của doanh nghiệp do Pháp ban hành, nên sớm có 

quy định về việc yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam 

và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam tuân thủ tiêu chuẩn về ESG, cũng như kiểm 

soát tối đa việc tuân thủ ESG trong chuỗi cung 

ứng mà mình tham gia. Đây là yếu tố đặc biệt 
quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang ngày 

càng gia nhập sâu và rộng vào chuỗi cung ứng 

toàn cầu. 

Thứ tư, tiếp cận kinh nghiệm từ Bộ quy tắc 

quản lý đầu tư của một số quốc gia như Anh, 

Thụy Sĩ, Ý,… nên ban hành quy định về quản lý 
ESG tập trung thống nhất. Điều này sẽ góp phần 

nâng cao nhận thức của xã hội cũng như hiệu quả 

thực hiện của doanh nghiệp hơn, đặc biệt là trong 
bối cảnh khung pháp lý của Việt Nam về ESG 

còn sơ khai và phân tán 

Thứ năm, xây dựng biện pháp ngăn chặn “tẩy 

xanh”, để bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư 

khỏi những thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn 
về tính bền vững của các sản phẩm và dịch vụ. 

Cơ quan quản lý thị thường có thể được giao 

nhiệm vụ xây dựng quy trình kiểm tra và phạt 

hành chính đối với các hành vi “tẩy xanh”. 

Thứ sáu, khuyến khích các tổ chức tài chính 
phát triển sản phẩm tài chính xanh, đồng thời 

nghiên cứu cơ chế khuyến khích đầu tư vào các 

dự án bền vững như miễn thuế, hỗ trợ tài chính 

hoặc các ưu đãi khác để thu hút đầu tư vào các 

lĩnh vực thân thiện với môi trường. 

Ngoài ra, cần tăng cường nhận thức cộng 

đồng, đặc biệt là doanh nghiệp, về ý nghĩa và lợi 

ích của ESG; đồng thời thiết kế các biện pháp hỗ 

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình 
chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững và 

tuân thủ các chuẩn mực ESG. 

5. Kết luận 

ESG đang trở thành một xu hướng quản lý tất 

yếu trong bối cảnh toàn cầu và các cam kết phát 

triển bền vững. Bài viết đã phân tích hệ sinh thái 

quản lý ESG toàn cầu, đồng thời khảo cứu một 
số mô hình lập pháp tiêu biểu. Qua đó, có thể 

nhận thấy một xu hướng hội tụ dần về chuẩn mực 

quản lý ESG, đặc biệt trong lĩnh vực công bố 
thông tin và trách nhiệm thẩm định của doanh 

nghiệp có hoạt động xuyên quốc gia, song vẫn 

tồn tại sự khác biệt nhất định do đặc thù kinh tế, 
xã hội và thể chế của từng quốc gia. Từ kinh 

nghiệm lập pháp quốc tế, bài viết đề xuất một số 

gợi mở cho Việt Nam trong công tác hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý về quản lý ESG theo hướng 
thống nhất, từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc 

tế và hài hòa với điều kiện thực tiễn trong nước. 

Việc xây dựng chính sách quản lý ESG không 
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chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và 

khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của doanh 
nghiệp Việt Nam, mà còn là công cụ quan trọng 

để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và 

bảo đảm quyền con người trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế sâu rộng. 
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